
 
 

BÁO GIÁ NỘI THẤT PHÒNG HỌC 
Kính gửi : Quý Khách hàng 

Công ty Tràng An xin gửi tới Quý khách bảng  báo giá bàn ghế phòng học như sau : 

 PHÒNG HỌC ĐVT ĐƠN GIÁ HÌNH ẢNH 

1 Bàn học sinh hai chỗ ngồi cỡ số VI 

- KT: 500 x 1200 x 690mm 

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt bàn...bằng gỗ công nghiệp chịu nước dày 

18 phủ mêlamin màu vân gỗ. 

Cái 950.000 

 
 

2 Ghế học sinh cỡ số VI 

- KT: 410 x 360 x 400mm  

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt ghế, tựa...bằng gỗ công nghiệp chịu nước 

phủ mêlamin màu vân gỗ 

Cái 360.000 

3 Bàn học sinh hai chỗ ngồi cỡ số V  

- KT: 500 x 1200 x 630 

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt bàn...bằng gỗ công nghiệp chịu nước dày 

18 phủ mêlamin màu vân gỗ. 

Cái 940.000 

 

4 Ghế học sinh cỡ số V 

- KT: 370 x 340 x 360mm  

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt ghế, tựa...bằng gỗ công nghiệp chịu nước 

phủ mêlamin màu vân gỗ. 

Cái 350.000 

5 Bàn học sinh hai chỗ ngồi cỡ số IV  

- KT: 500 x 1200 x 570 

- Khung bằng sắt hộpsơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt bàn...bằng gỗ công nghiệp chịu nước dày 

18 phủ mêlamin màu vân gỗ. 

Cái 920.000 

 

6 Ghế học sinh cỡ số IV 

- KT: 340 x 310 x 340mm  

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt ghế, tựa...bằng gỗ công nghiệp chịu nước 

phủ mêlamin màu vân gỗ. 

Cái 340.000 

7 Bàn học sinh hai chỗ ngồi cỡ số III 

- KT: 450 x 1200 x 510 

- Khung bằng sắt hộpsơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt bàn...bằng gỗ công nghiệp chịu nước dày 

18 phủ mêlamin màu vân gỗ. 

Cái 900.000 

 



8 Ghế học sinh cỡ số III 

- KT: 300 x 270 x 290mm  

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt ghế, tựa...bằng gỗ công nghiệp chịu nước 

phủ mêlamin màu vân gỗ. 

Cái 330.000 

9 Bàn học sinh bán trú hai chỗ ngồi  cỡ số VI 

KT: 450 x 1200 x 690 mm 

Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp chịu nước dày 18 

phủ mêlamin màu vân gỗ 

Bàn được thiết kế hệ thống ống trượt đảm bảo độ 

bền đẹp chắc chắn, thuận tiện để có thể thu gọn 

khi ngồi học và trượt ra khi lật mặt bàn để học 

sinh ngủ. 

Cái 1.400.000 

 
10 Ghế học sinh bán trú cỡ số VI 

- KT: 410 x 360 x 400mm  

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

-    Mặt ghế, tựa...bằng gỗ công nghiệp chịu 

nước phủ mêlamin màu vân gỗ 

Cái 360.000 

11 Bàn học sinh bán trú hai chỗ ngồi  cỡ số V 

- KT: 450 x 1200 x 630 mm 

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp chịu nước dày 

18 phủ mêlamin màu vân gỗ 

- Bàn được thiết kế hệ thống ống trượt đảm 

bảo độ bền đẹp chắc chắn, thuận tiện để có 

thể thu gọn khi ngồi học và trượt ra khi lật 

mặt bàn để học sinh ngủ. 

Cái 1.380.000 

 

12 Ghế học sinh bán trú cỡ số V 

- KT: 370 x 340 x 360mm  

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt ghế, tựa...bằng gỗ công nghiệp chịu nước 

phủ mêlamin màu vân gỗ. 

Cái 350.000 

13 Bàn học sinh bán trú hai chỗ ngồi  cỡ số IV 

- KT: 450 x 1200 x 570 mm 

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp chịu nước dày 

18 phủ mêlamin màu vân gỗ 

- Bàn được thiết kế hệ thống ống trượt đảm 

bảo độ bền đẹp chắc chắn, thuận tiện để có 

thể thu gọn khi ngồi học và trượt ra khi lật 

mặt bàn để học sinh ngủ. 

Cái 1360.000 

 

14 Ghế học sinh bán trú cỡ số IV 

- KT: 340 x 310 x 340mm  

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt ghế, tựa...bằng gỗ công nghiệp chịu nước 

phủ mêlamin màu vân gỗ. 

Cái 340.000 



 

1. Giá trên đã bao gồm thuế VAT, giao hàng taị bên mua tại HN. 

2. Thanh toán: đăṭ trước 50% khi kí hơp̣ đồng và  thanh toán 50% khi có thông báo giao hàng  

Bảo hành 12 tháng  

3. Đặt hàng 4 tuần kể từ ngày nhận tiền đặt cọc  

Mr. Quang Minh -  ĐT: 0903.265.259 

Mail : minhnguyenquang2015@gmail.com 

 

          
 

15 Bàn học sinh THPT hai chỗ ngồi kiểu BH304 

- KT: 400 x 1200 x 750 mm 

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt bàn, mặt ghế...bằng gỗ công nghiệp dày 

18 phủ mêlamin 

Bộ 1.420.000 

 
16 Bàn học sinh THPT hai chỗ ngồi kiểu BH 

305 

- KT: 400 x 1200 x 650 mm 

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt bàn, mặt ghế...bằng gỗ công nghiệp dày 

18 phủ mêlamin 

Bộ 

1.350.000 

 
17 Bàn giáo viên 

- KT: 600 x 1200 x 750 

- Khung bằng sắt hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt bàn bằng gỗ công nghiệp chịu nước dày 

18 phủ mêlamin màu vân gỗ 

- Quây xung quanh bằng gỗ công nghiệp  dày 

15 phủ mê lamin màu vân gỗ. 

Cái 1.620.000 

 

18 Ghế giáo viên 

- KT : 400 x 420 x 460mm 

- Khung bằng thép hộp sơn tĩnh điện màu kem. 

- Mặt ghế, tựa...bằng gỗ công nghiệp chịu nước 

phủ mêlamin màu vân gỗ.  

Cái 400.000 

 
19 Bảng viết phấn chống lóa mặt nhập của  Hàn 

Quốc 

- KT : 1,225 x 3M 

- Khung bằng nhôm chuyên dụng bốn góc có 

bịt nhựa tránh cạnh xước, tạo thẩm mỹ đẹp 

- Tấm lót bằng Panel nhựa có chiều dài bằng 

chiều dài của bảng 

- Mặt Bảng bằng thép phủ CERAMIC của Bỉ, 

chống xước, chống lóa, dễ viết, dễ xóa 

M2 4.000.000 
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